
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.80  3.76  3.69

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) CTĐT HTTT

1 21020633  Nguyễn Quang Huy  03/08/2003  19  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

2 21021457  Nguyễn Lê Linh Chi  15/02/2003  18  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

3 21020111  Đoàn Văn Nguyên  02/02/2003  19  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

4 21020466  Đặng Vũ Quỳnh Hương  11/01/2003  22  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

5 21020510  Nguyễn Mai Anh  18/07/2003  17  3.72 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

6 21021533  Hoàng Minh Quân  23/04/2003  22  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

7 21020216  Nguyễn Tuấn Lộc  31/08/2003  26  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

8 21020241  Nguyễn Cao Thanh  01/02/2003  22  3.63 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

9 21020195  Vũ Trường Hải  01/11/2003  24  3.53 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

10 21021515  Vũ Hoàng Long  05/08/2003  15  3.50 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

11 21021521  Vũ Đại Minh  11/11/2003  18  3.49 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

12 21020652  Tống Đức Minh  15/10/2003  22  3.47 Tốt Giỏi CLC TT23

13 21020230  Nguyễn Minh Quang  17/09/2003  22  3.38 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

14 21020109  Nguyễn Tuấn Minh  01/08/2003  22  3.09 Khá Không đủ điều kiện CLC TT23

1 22024546  Lê Tuấn Kiệt  27/07/2004  21  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

2 22024553  Nguyễn Trung Nguyên  11/07/2003  19  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

3 22024500  Lê Minh Tâm  16/06/2004  21  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

4 22024505  Nguyễn Hà Linh  05/09/2004  23  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

5 22024516  Nguyễn Thị Thanh Lam  25/02/2004  23  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

6 22024547  Nguyễn Quang Minh  22/04/2004  24  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 CLC TT23

7 22024503  Phùng Khôi Nguyên  27/04/2004  15  3.72 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

8 22024544  Lê Đắc Thịnh  06/05/2004  21  3.72 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

9 22024549  Nguyễn Thị Hương  25/08/2004  28  3.72 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

10 22024523  Nguyễn Thị Ánh Tuyết  15/09/2004  28  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

11 22024501  Nguyễn Khắc An  15/12/2003  20  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

12 22024504  Nguyễn Đức Mạnh  21/11/2004  28  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
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13 22024510  Lê Ngọc Quang  25/05/2004  23  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

14 22024506  Lê Xuân Bách  10/01/2004  23  3.61 Xuất sắc Xuất sắc CLC TT23

15 22024529  Phan Tiến Đạt  01/06/2004  26  3.58 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

16 22024540  Nguyễn Đức Minh  18/06/2004  22  3.54 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

17 22024527  Nguyễn Tiến Trung  29/10/2004  26  3.53 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

18 22024528  Nguyễn Đức Huy  21/07/2004  26  3.47 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

19 22024502  Hồ Trung Hiếu  14/01/2004  21  3.42 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

20 22024508  Trần Vỹ Anh  03/02/2004  19  3.41 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

21 22024521  Lưu Quang Khải  19/11/2004  31  3.38 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

22 22024558  Lương Gia Khánh  25/04/2004  22  3.34 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

23 22024554  Nguyễn Tuấn Dũng  25/08/2004  27  3.31 Xuất sắc Giỏi CLC TT23

185.000.000

1 23020535  Phạm Huy Hiếu  16/01/2005  20  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

2 23020544  Nguyễn Xuân Trường Khải  03/02/2005  25  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

3 23020554  Trần Đình Quang Minh  15/10/2005  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

4 23020541  Phạm Ngọc Huyền  22/12/2005  18  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

5 23020522  Phạm Khánh Duy  18/02/2005  26  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

6 23020524  Nguyễn Hữu Hải Đăng  09/11/2005  23  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

7 23020520  Nguyễn Mạnh Dũng  05/07/2005  23  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

8 23020568  Ngô Thị Tâm  19/01/2005  23  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 21.000.000 ĐMKTKT

9 23020513  Nguyễn Hoàng Hà Anh  23/01/2005  18  3.64 Xuất sắc Xuất sắc ĐMKTKT

10 23020549  Bùi Huyền Mi  10/04/2005  20  3.59 Xuất sắc Giỏi ĐMKTKT

11 23020532  Nguyễn Thu Hà  29/12/2005  20  3.52 Xuất sắc Giỏi ĐMKTKT

12 23020573  Nguyễn Phương Thảo  16/06/2005  20  3.52 Xuất sắc Giỏi ĐMKTKT

13 23020548  Phạm Hữu Mạnh  09/03/2005  26  3.44 Tốt Giỏi ĐMKTKT

14 23020530  Lê Thanh Hà  17/01/2005  21  3.41 Xuất sắc Giỏi ĐMKTKT

15 23020546  Vương Thùy Linh  14/06/2005  20  3.32 Xuất sắc Giỏi ĐMKTKT

168.000.000


